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	BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	_____________
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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	Số:           /2011/TT-BCT
	Hà Nội, ngày       tháng     năm 2011



THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại 
khu vực biên giới đất liền, biên giới biển

____________

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại;
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10  năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Do điều kiện đặc thù của khu vực biên giới và để đáp ứng yêu cầu sản xuất, dân sinh, ngăn chặn việc buôn lậu xăng dầu qua biên giới;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định như sau:
Điều 1. Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới 

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới đất liền, biên giới biển.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2011. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục có liên quan của Bộ Công Thương, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,  thương nhân kinh doanh xăng dầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

	
	BỘ TRƯỞNG  

	Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo 127/TW;

- Ban Chỉ đạo 127 các tỉnh, thành phố thuộc TƯ;

- Cơ quan TƯ các đoàn thể;

- Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố thuộc TƯ;
- Kiểm toán Nhà nước;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thuộc TƯ;

- Các thương nhân đầu mối;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Bộ Công Thương;
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QUY CHẾ QUẢN LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN, BIÊN GIỚI BIỂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2011/TT-BCT

ngày         tháng       năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

__________________
CHƯƠNG I

Quy định chung

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc kinh doanh xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu tại khu vực biên giới.

Điều 2. Tổ chức quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới
1. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới phải được xây dựng theo quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ xăng dầu phục vụ cho sản xuất, đời sống dân cư của khu vực biên giới đó và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn cho công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP.

2. Những cửa hàng bán lẻ xăng dầu xây dựng trái phép, không đúng địa điểm quy hoạch được phê duyệt, không đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu phải bị đình chỉ ngay hoạt động kinh doanh xăng dầu và dỡ bỏ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

“Khu vực biên giới ” bao gồm các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực biên giới của Việt Nam theo quy định tại các Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tư số 171/2001/TT-BQP ngày 22 tháng 01 năm 2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.

CHƯƠNG II

Trách nhiệm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới
Điều 4. Xác lập nhu cầu xăng dầu

1. Việc xác lập nhu cầu tiêu dùng xăng, dầu dựa vào những căn cứ chủ yếu sau đây:
a) Nhu cầu sử dụng xăng, dầu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn khu vực biên giới.  

b) Nhu cầu sử dụng đối với cư dân thường xuyên cư trú tại xã biên giới có các tàu/thuyền đánh bắt thuỷ hải sản, phải ghi rõ Biển kiểm soát phương tiện, nhu cầu từng chủng loại dầu đối với mỗi loại phương tiện, họ và tên chủ hộ/người điều khiển phương tiện, nơi đang cư trú (có xác nhận của Chính quyền địa phương sở tại) địa bàn hoạt động trên sông, biển. 

c) Nhu cầu sử dụng đối với phương tiện vãng lai đường bộ, đường thuỷ qua lại khu vực biên giới, phối hợp với các cơ quan liên quan: Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu (có tham khảo nhu cầu sử dụng xăng, dầu các năm trước) để xác định nhu cầu từng chủng loại dầu.

2. Trên cơ sở thống kê nhu cầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu lập đề nghị xin xác nhận của Chính quyền xã, Hải quan, Bộ đội Biên phòng (có biên bản Liên tịch) để đăng ký số lượng, chủng loại xăng dầu và xác lập tiến độ giao hàng với thương nhân đầu mối để tổ chức nguồn cung ứng. 

Điều 5. Tiếp nhận nguồn xăng dầu cung ứng
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã biên giới chỉ tiếp nhận xăng dầu trực tiếp từ một thương nhân đầu mối cung ứng theo số lượng và chủng loại xăng, dầu đã đăng ký hoặc hợp đồng đã ký; không tiếp nhận xăng, dầu ngoài luồng, không được tiếp nhận xăng dầu qua các tổng đại lý. 

Điều 6. Tổ chức bán xăng dầu
1. Đối với các đơn vị, cơ quan, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khai thác khoáng sản, đánh bắt thuỷ hải sản, nhân dân cư trú thường xuyên hoạt động tại xã biên giới: Căn cứ vào thống kê số lượng, chủng loại xăng dầu đã đăng ký (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc hợp đồng đã ký để bán xăng, dầu cho khách hàng; khi bán xăng dầu yêu cầu khách hàng xuất trình giấy Đăng ký phương tiện, giấy Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề, lượng xăng dầu tiêu thụ thường xuyên và phải xuất Hoá đơn cho khách hàng theo quy định. 

2. Đối với các phương tiện vãng lai

a) Đối với xe tải, xe chở khách của nước ngoài quá cảnh sang Việt Nam khi quay về nước nếu có nhu cầu về xăng dầu, chỉ được bán tối đa không quá 50 lít/lần/ngày.
b) Đối với tàu thuyền vãng lai, xuất nhập hàng tại các cảng biển Việt Nam thuộc khu vực biên giới biển, nếu có nhu cầu về xăng, dầu để đi qua khu vực biên giới biển Việt Nam, chỉ được bán tối đa không quá 100 lít/lần/ngày.

c) Xăng dầu chỉ được bơm trực tiếp vào bình chứa chính của phương tiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này; không bán vào các dụng cụ chứa đựng khác, kể cả bình phụ chứa nhiên liệu gắn ở phương tiện.       


Điều 7. Thời gian và phương thức bán xăng dầu

1. Thời gian bán hàng được thực hiện theo quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân các tỉnh có biên giới.         

2. Việc bán xăng, dầu cho khách hàng phải thông qua cột bơm đã được kiểm định theo quy định; không dùng dụng cụ đo lường khác (can, gáo, ca nhựa…) để bán xăng, dầu cho khách hàng.         

3. Tại cửa hàng bán lẻ phải treo biển thông báo về giờ bán hàng theo quy định trên; giá bán của từng chủng loại xăng, dầu; định mức bán xăng, dầu cho từng loại phương tiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

4. Mỗi lần bán xăng, dầu, cửa hàng bán lẻ phải ghi vào SỔ BÁN XĂNG DẦU (do thương nhân đầu mối cấp) để theo dõi, đối chiếu; không được bán vượt số lượng xăng, dầu khách hàng đã đăng ký, hoặc Hợp đồng đã ký theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

5. Hàng ngày, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải cập nhật sổ sách, các chứng từ liên quan, cân đối tiền hàng theo quy định. Định kỳ 10 ngày/lần cửa hàng bán lẻ phải báo cáo thương nhân đầu mối về lượng xăng, dầu bán ra; tồn kho tại cửa hàng; các diễn biến về tăng, giảm lượng xăng, dầu bán ra và phải thuyết minh rõ nguyên nhân về việc tăng lượng xăng, dầu bán ra (nếu có) tại địa bàn.        

6.  Cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải cam kết bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp xã và với thương nhân đầu mối về thực hiện đúng các quy định bán xăng dầu tại khu vực biên giới; không buôn lậu, không tiếp tay cho buôn lậu xăng dầu.
CHƯƠNG III

Trách nhiệm của thương nhân đầu mối

Điều 8. Trách nhiệm quản lý đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


Thương nhân đầu mối có trách nhiệm:


1. Trực tiếp quản lý các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động kinh doanh đại lý tại các xã biên giới; 


2. Trực tiếp cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ này theo hợp đồng đã ký hoặc theo số lượng, chủng loại xăng dầu đã đăng ký; 


3. Không được ký hợp đồng đại lý với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã có hợp đồng đại lý với thương nhân đầu mối khác; 


4. Không được tiếp nhận những đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã bị thương nhân đầu mối khác chấm dứt Hợp đồng vì lý do vi phạm;

5. Cấp SỔ BÁN XĂNG DẦU (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 Quy chế này) cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã biên giới; hướng dẫn các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong việc lập và ghi chép sổ sách, chứng từ quản lý theo dõi lượng xăng dầu nhập vào, bán ra phù hợp với từng đối tượng và địa bàn theo biểu mẫu do thương nhân đầu mối quy định; 

6. Duy trì chế độ báo cáo theo quy định và định kỳ 10 ngày/lần đối chiếu chứng từ, sổ sách với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực biên giới; theo dõi diễn biến thị trường để kịp thời thực hiện các biện pháp quản lý, phương thức cung ứng xăng dầu phù hợp với từng cửa hàng tại các địa bàn;

7. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống của mình trong khu vực biên giới về chấp hành các quy định bán xăng dầu tại Quy chế này để kịp thời phát hiện những vi phạm. Khi phát hiện vi phạm, thương nhân đầu mối có quyền xử lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo các hình thức sau đây:


a) Cắt giảm sản lượng xăng dầu cung cấp;

b) Tạm ngừng cung cấp xăng dầu; 

c) Chấm dứt hợp đồng đại lý trước thời hạn;

d) Thông báo cho Sở Công Thương biết để xử lý theo quy định của pháp luật;

đ) Thông báo cho các thương nhân đầu mối khác biết về việc chấm dứt Hợp đồng và những vi phạm của đại lý.
Điều 9. Trách nhiệm tổ chức cung ứng xăng dầu

1. Sau khi kiểm tra, thương nhân đầu mối phải lập kế hoạch tiến độ cung ứng xăng dầu theo số lượng, chủng loại xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ đã đăng ký. Lượng xăng dầu cung ứng có thể tăng giảm mười phần trăm (± 10%) so với số lượng xăng dầu đã đăng ký nhưng phải đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân địa phương khu vực biên giới
2. Trực tiếp tổ chức vận chuyển xăng dầu tới tận các cửa hàng bán lẻ tại các xã biên giới bằng phương tiện của mình; trường hợp thuê phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp khác phải tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện này. 

3. Sau khi xuất xăng, dầu cho các phương tiện vận chuyển, thương nhân đầu mối có trách nhiệm thông báo cho Trạm kiểm soát Liên hợp (nếu có) trên tuyến đường vận chuyển xăng dầu vào khu vực biên giới có cửa hàng bán lẻ của mình hoạt động về số Biển kiểm soát phương tiện, số lượng và chủng loại xăng dầu đang vận chuyển trên phương tiện để kiểm tra, giám sát.

4. Trong quá trình vận chuyển, người điều khiển phương tiện phải mang theo giấy tờ có liên quan đến số xăng dầu đang vận chuyển trên phương tiện để trình báo Trạm kiểm soát Liên hợp (nếu có) trước khi vận chuyển xăng dầu vào khu vực biên giới. Người điều khiển phương tiện, ngoài việc thực hiện các quy định về vận chuyển xăng dầu, còn phải chấp hành các quy định quản lý ra vào khu vực biên giới.

Điều 10. Trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương
Thương nhân đầu mối có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Sở Công Thương về số lượng và địa chỉ từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động tại xã biên giới mà mình đã ký Hợp đồng đại lý. 
CHƯƠNG IV

Tổ chức thực hiện

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh có biên giới
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có biên giới căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương để quy định thời gian bán hàng cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực biên giới.

2. Chỉ đạo Sở Công Thương và các Sở, Ban, ngành liên quan lập quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu của khu vực biên giới; 

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, xã biên giới xử lý ngay các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không bảo đảm các điều kiện, theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này. 

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã biên giới chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng đóng tại địa phương: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng… hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu xác lập nhu cầu tiêu thụ xăng dầu theo quy định tại Điều 4 Quy chế này. 

5. Chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Quy chế này và các hành vi vi phạm khác về kinh doanh xăng dầu.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Công Thương các tỉnh có biên giới

1. Đối với những địa phương chưa lập quy hoạch mạng lưới bán xăng dầu khu vực biên giới, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan của tỉnh lập quy hoạch, chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2012 phải hoàn thành.

2. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành chức năng địa phương xử lý ngay các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không bảo đảm các điều kiện, theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này. 

3. Kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với những cửa hàng bán lẻ xăng dầu không phù hợp quy hoạch. 

4. Giám sát việc thực hiện giá bán xăng dầu, đăng ký hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối hoạt động tại địa bàn mình quản lý. 

5. Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường: xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Đội phụ trách các địa bàn khu vực. Lựa chọn những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt phụ trách những địa bàn phức tạp, nhậy cảm thường xẩy ra buôn lậu để kiểm tra, giám sát các cửa hàng bán lẻ trong việc thực hiện các quy định bán xăng dầu tại các xã biên giới. Phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm để bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn; ngăn chặn các hành vi buôn lậu xăng dầu, đầu cơ, tuồn hàng, tiếp tay cho buôn lậu và các hành vi vi phạm khác.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện có biên giới
1. Phối hợp với các Sở, Ban, ngành chức năng địa phương tổ chức thực hiện việc xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực biên giới theo đúng quy hoạch của tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện việc xử lý các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không bảo đảm các điều kiện, theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quy chế này. 


3. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân các xã biên giới tổ chức việc xác nhận đăng ký nhu cầu tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.  

4. Chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Quy chế này và các hành vi vi phạm khác về kinh doanh xăng dầu.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã có biên giới
1. Quản lý chặt chẽ các hộ tiêu thụ xăng dầu thường xuyên cư trú hoạt động tại địa bàn: cư dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khai thác khoáng sản…; yêu cầu các hộ này phải đăng ký nhu cầu sử dụng xăng, dầu với cửa hàng bán lẻ đóng tại địa bàn và phải cam kết với Ủy ban nhân dân cấp xã về việc sử dụng đúng mục đích số xăng dầu đã đăng ký, không mua đi bán lại, không buôn lậu, không đầu cơ và không tiếp tay cho buôn lậu xăng dầu. 

2. Phối hợp với thương nhân đầu mối có đại lý kinh doanh xăng dầu hoạt động trên địa bàn của mình để xác nhận nhu cầu xăng, dầu của từng đối tượng, định mức bán xăng dầu của từng cửa hàng, hình thức kiểm tra giám sát, tổ chức quản lý các cửa hàng bán lẻ, phương thức bán và thời gian bán xăng dầu cho phù hợp với đối tượng tiêu dùng, điều kiện đặc thù của địa bàn mình quản lý bảo đảm có hiệu quả, không trái với các quy định hiện hành của Nhà nước, không gây phiền nhiễu cho người tiêu dùng.  

3. Tạo mọi điều kiện cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân đầu mối, Sở Công Thương, các ngành chức năng thực hiện các quy định về đại lý kinh doanh xăng dầu và các quy định về bán xăng dầu tại khu vực biên giới. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong việc chấp hành các quy định về bán xăng dầu tại khu vực biên giới. 
4. Vận động nhân dân không tham gia buôn lậu, phát hiện, ngăn chặn buôn lậu và các hành vi tiếp tay buôn lậu xăng dầu qua biên giới. 

Điều 15. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan, tùy theo mức độ vi phạm, bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./.
	
	BỘ TRƯỞNG

  


Phụ lục số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

SỔ MUA XĂNG, DẦU

SỐ SỔ………………../NĂM ……..

Tên chủ hộ/doanh nghiệp/đơn vị: ………………………………………………...

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...

Số Chứng minh nhân dân/số sổ Hộ khẩu: ……………………………………….

Nơi đăng ký mua xăng, dầu: ……………………………………………………...

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ

                                                                            (ký tên và đóng dấu)

Trang bìa

	Số tt
	Ngày, tháng, năm mua xăng, dầu
	Mặt hàng
	Lượng xăng, dầu đã mua

(đơn vị: lít/kg)
	Ký nhận của người mua

	
	
	Xăng các loại
	Dầu diesel
	Dầu mazut
	Dầu hoả
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG BÌNH QUÂN TỐI ĐA:

- Xăng các loại:  ………………………………………………………lít/tháng  

- Diesel …………………………………………………………………lít /tháng 

- Dầu hoả ……………………………………………………………...lít/ tháng 

- Mazut …………………………………………………………………kg/tháng 

(trang 1)

	Số tt
	Ngày, tháng, năm mua xăng, dầu
	Mặt hàng
	Lượng xăng, dầu đã mua

(đơn vị: lít/kg)
	Ký nhận của người mua

	
	
	Xăng các loại
	Dầu diesel
	Dầu mazut
	Dầu hoả
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG BÌNH QUÂN TỐI ĐA:

- Xăng các loại:  ………………………………………………………lít/tháng  

- Diesel …………………………………………………………………lít /tháng 

- Dầu hoả ……………………………………………………………...lít/ tháng 

- Mazut ………………………………………………………………  kg/tháng 

(trang 2)

DỰ THẢO


LẦN 1





DỰ THẢO 1
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